
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa Du lịch - Sức khỏe

1 21030078 Phan Tiến Nhật Nam DH21QU

2 21030271 Phan Thị Yến Nhi Nữ DH21QU

3 21030320 Giao Quốc Tú Nam DH21QU

4 21031210 Nguyễn Yến Nhi Nữ DH21QK

5 21030639 Bùi Thị Thẩm Vân Nữ DH21QK

6 21030580 Đào Khánh Huyền Nữ DH21LH

7 21030124 Trần Hoàng Khang Nam DH21LH

8 21030738 Nguyễn Ngọc Hải Yến Nữ DH21LH

9 20035199 Trần Nguyễn Tuấn Anh Nam DH21KS

10 21030924 Lê Hồ Hiền Quân Nam DH21KS
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11 20035125 Nguyễn Minh Sơn Nam DH21KS

12 21030308 Lê Minh Hiệp Nam DH21DL

13 21031177 Phạm Văn Hòa Nam DH21DL

14 21030004 Phạm Thị Thu Huyền Nữ DH21DL

15 21030172 Đoàn Thùy Dung Nữ DH21DD

16 21030026 Nguyễn Lê Xuân Mỹ Nữ DH21DD

17 21030076 Lê Trần Bảo Ngân Nữ DH21DD

18 21030109 Lê Thị Thảo Nguyên Nữ DH21DD

19 21030763 Đinh Hoàng Phúc Nam DH21DD

20 21031287 Nguyễn Bùi Tường Vy Nữ DH21DD

21 20035106 Võ Gia Hân Nữ DH20QK

22 20035152 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ DH20QK

23 20035592 Vũ Minh Phượng Nữ DH20DL2

24 20035360 Lê Quang Khải Nam DH20DL1

25 19034735 Nguyễn Thanh Bình Nam DH19KS2
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26 19034747 Đào Quang Cường Nam DH19KS2

27 19034143 Phan Nguyễn Trường Hà Nam DH19KS1

28 19034275 Mai Thị Thanh Ngân Nữ DH19KS1

29 19034600 Bùi Phạm Thanh Minh Nam DH19DQ

30 19033765 Võ Thị Trà My Nữ DH19DL1

31 18033087 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ DH18DL1

32 17032342 Võ Huy Hiếu Nam DH17DL2

Khoa Kinh tế - Luật

33 21030197 Nguyễn Thị Minh Nhật Nữ DH21TN

34 21030200 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ DH21TN

35 21030861 Nguyễn Tấn Phúc Nam DH21TN

36 21030237 Vũ Thị Phương Nữ DH21TN

37 21030864 Lê Thị Linh Quỳnh Nữ DH21TN

38 21030489 Trần Văn Trường Nam DH21TN

39 21030866 Trần Duy Tuyến Nam DH21TN
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40 21031350 Dương Gia Trần Khánh Chi Nữ DH21MTH

41 21030522 Nghê Tấn Lộc Nam DH21MKS

42 21031218 Lã Thu Phương Nữ DH21LK

43 21031323 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ DH21LK

44 21030381 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Nữ DH21LHC

45 21031609 Võ Thị Ngọc Uyên Nữ DH21LDS

46 21030382 Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ DH21KT

47 21030631 Phan Thị Thanh Nghi Nữ DH21KT

48 21030903 Trần Thị Bích Ngọc Nữ DH21KT

49 21030984 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ DH21KC

50 21031359 Trần Thị Thu Thúy Nữ DH21KC

51 21031027 Nguyễn Thảo Vy Nữ DH21KC

52 21031328 Vũ Hoàng Hương Trang Nữ DH21DN2

53 21031376 Bùi Thị Thu Hiền Nữ DH21DN1

54 21030827 Nguyễn Thuý Hiền Nữ DH21DN1
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55 21030388 Huỳnh Ngọc Mỹ Linh Nữ DH21DN1

56 21030644 Nguyễn Hồng Thiên Lộc Nam DH21DN1

57 20035945 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ DH20QS

58 20035813 Nguyễn Đặng Anh Thư Nữ DH20QS

59 20036021 Lại Thị Duyên Mơ Nữ DH20KT

60 19034316 Võ Phạm Bảo Châu Nữ DH19KC

61 19034165 Lê Phạm Ngọc Tuyền Nữ DH19KC

62 17031247 Đỗ Thị Thanh Hằng Nữ DH18QS

63 18033349 Mai Yến Phi Nữ DH18KC

64 18034037 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam DH18DN

65 17031467 Lê Xuân Nghị Nam DH17TN

66 17031308 Lê Đức Tài Nam DH17DN2

67 16031703 Lê Công Thịnh Nam DH17DN2

Khoa Kinh tế biển - Logistics

68 21030097 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ DH21QG
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69 21031204 Lê Thị Châm Nữ DH21QG

70 21030175 Nguyễn Vũ Minh Nam DH21QG

71 21031602 Nguyễn Thang Thảo Nhi Nữ DH21QG

72 21031626 Phan Phú Thịnh Nam DH21QG

73 21031586 Đỗ Thị Vân Anh Nữ DH21LG3

74 21031080 Trương Thị Thanh Bình Nữ DH21LG3

75 21030634 Lâm Diệu Thi Nữ DH21LG3

76 21031340 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ DH21LG3

77 21030603 Bùi Minh Đức Nam DH21LG2

78 21030546 Nguyễn Thị Mỹ Hà Nữ DH21LG2

79 21030490 Hà Minh Sang Nam DH21LG2

80 21031650 Mai Trần Đăng Khoa Nam DH21LG1

81 21031666 Nguyễn Thuỳ Khánh Linh Nữ DH21LG1

82 21030370 Trần Thảo Vy Nữ DH21LG1

83 20035916 Đậu Đình Phong Nam DH20QG
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84 20035161 Vũ Quốc Đạt Nam DH20LG1

85 20035898 Hoàng Lê Von Ga Nữ DH20LG1

86 20036027 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam DH20LG1

87 20036048 Phạm Thế Quý Nam DH20LG1

88 19034365 Lê Hữu Phước Nam DH19LG1

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

89 21030954 Hoàng Minh Tài Nam DH21XD

90 20035680 Huỳnh Tấn Phúc Nam DH21TP

91 21030540 Hoàng Đức Anh Nam DH21TD

92 21031566 Khúc Chí Hoàng Nam DH21TD

93 21030433 Hoàng Gia Kiệt Nam DH21TD

94 21031021 Lê Hữu Nghĩa Nam DH21TD

95 21030498 Võ Nguyễn Thái Tâm Nam DH21DT

96 21030469 Nguyễn Quách Xuân Đạt Nam DH21CO

97 21031448 Huỳnh Nguyên Hải Nam DH21CO
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98 21030933 Phạm Tuấn Khang Nam DH21CO

99 21031628 Nguyễn Tuấn Minh Nam DH21CO

100 21031026 Ngô Hữu Nhân Nam DH21CO

101 21030118 Phan Đình Thành Nam DH21CO

102 21031300 Nguyễn Minh Thuận Nam DH21CO

103 21031017 Tô Bảo Toàn Nam DH21CO

104 21031285 Nguyễn Thiên Bảo Nam DH21CK

105 21030952 Đào Phúc Hậu Nam DH21CK

106 21031241 Ngô Phúc Hậu Nam DH21CK

107 21031208 Trần Viết Phi Nam DH21CK

108 20035569 Phạm Văn Hùng Nam DH20DC

109 18033171 Lương Trường Giang Nam DH20CO

110 19034644 Phạm Huy Hoàng Nam DH20CO

111 20035206 Đặng Ngọc Tuấn Nam DH20CO

112 20035040 Hoàng Đức Anh Nam DH20CK
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113 20035932 Phạm Ngọc Thành Công Nam DH20CK

114 20035028 Phạm Thế Hiển Nam DH20CD

115 19033745 Nguyễn Trường Giang Nam DH19TD

116 19034545 Nguyễn Lê Trung Hiếu Nam DH19CO

117 19034318 Nguyễn Anh Kiệt Nam DH19CO

118 19034580 Phạm Minh Thành Nam DH19CO

Khoa Ngoại ngữ và Khoa học xã hội

119 21030807 Võ Thị Thảo Nữ DH21TQ2

120 21030539 Trần Vũ Thanh Trúc Nữ DH21TQ2

121 21030168 Nguyễn Thị Duyên Hải Nữ DH21TQ1

122 21031091 Phan Hoàng Lan Nữ DH21TQ1

123 21030483 Trần Thị Mĩ Liên Nữ DH21TQ1

124 21030101 Phạm Huỳnh Trúc Ngân Nữ DH21TQ1

125 21030422 Ngô Trần Thúy Phương Nữ DH21TQ1

126 20034781 Đinh Trịnh Thanh Danh Nam DH21TM2
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127 21030711 Nguyễn Thiên Kim Nữ DH21TM2

128 20035815 Phùng Thị Đoan Trang Nữ DH21TM2

129 21030045 Lê Thị Lan Anh Nữ DH21TM1

130 21031308 Dương Thành Nhân Nam DH21TM1

131 21031247 Trần Tuấn Tài Nam DH21TM1

132 21030016 Phạm Thị Phương Thanh Nữ DH21TM1

133 21030887 Trần Vân Khánh Nữ DH21TLH

134 21030401 Đoàn Thị Ngọc Diệp Nữ DH21TL

135 21030663 Trương Huỳnh Tâm Nam DH21TL

136 21031363 Hồ Thảo Vy Nữ DH21TL

137 21031613 Phạm Thị Thúy Vy Nữ DH21TL

138 21030371 Nguyễn Như Thùy Giang Nữ DH21PA1

139 21030823 Võ Lê Ngọc Hân Nữ DH21PA1

140 21030881 Huỳnh Văn Khen Nam DH21PA1

141 21030400 Văn Nữ Hoàng Oanh Nữ DH21PA1
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142 21030659 Lê Thị Kim Ngân Nữ DH21NB

143 21030910 Trần Trương Ngọc Ngân Nữ DH21NB

144 21030325 Nguyễn Đặng Kim Anh Thi Nữ DH21NB

145 21030215 Lê Tuân Nam DH21NB

146 20035624 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ DH20TQ

147 20035008 Ngô Ngọc Trung Nam DH20TQ

148 20030013 Trần Ngọc Tín Nam DH20TM1

149 20035355 Nguyễn Thị Bình An Nữ DH20TLH

150 20035098 Đặng Nguyên Nhật Ánh Nữ DH20TLH

151 20034763 Lê Ngọc Bảo Trân Nữ DH20TL

152 19034806 Phan Bảo Hân Nữ DH19TM1

153 19034018 Nguyễn Hoàng Vỹ Linh Nữ DH19TM1

154 19034501 Trần Thị Yến Vy Nữ DH19PA

155 18032789 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ DH18NB1

156 17032279 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ DH17HQ1
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Tổng số: 156 thí sinh đạt chuẩn đầu ra
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